	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM


	KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn: LỊCH SỬ – Lớp 11


HƯỚNG DẪN CHẤM THEO MÃ ĐỀ (gồm có 2 trang)
A/ TRẮC NGHIỆM : (5.0 điểm)

	Đề 501
	Đề504
	Đề 507
	Đề 510
	Đề 513
	Đề 516
	Đề 519
	Đề 522

	1. B
	1. B
	1. C
	1. B
	1. D
	1. D
	1. A
	1. A

	2. A
	2. A
	2. B
	2. B
	2. B
	2. C
	2. C
	2. B

	3. B
	3. B
	3. A
	3. A
	3. B
	3. D
	3. C
	3. A

	4. A
	4. A
	4. A
	4. C
	4. C
	4. B
	4. A
	4. D

	5. D
	5. B
	5. B
	5. D
	5. C
	5. D
	5. D
	5. C

	6. C
	6. D
	6. C
	6. B
	6. A
	6. C
	6. C
	6. B

	7. C
	7. D
	7. B
	7. D
	7. C
	7. C
	7. A
	7. A

	8. A
	8. D
	8. D
	8. D
	8. A
	8. A
	8. C
	8. D

	9. D
	9. C
	9. D
	9. C
	9. C
	9. B
	9. C
	9. D

	10. A
	10. D
	10. D
	10. C
	10. D
	10. A
	10. D
	10. C

	11. B
	11. A
	11. A
	11. D
	11. A
	11. C
	11. B
	11. B

	12. D
	12. A
	12. A
	12. C
	12. D
	12. A
	12. D
	12. D

	13. D
	13. D
	13. B
	13. A
	13. D
	13. D
	13. A
	13. D

	14. D
	14. C
	14. C
	14. A
	14. B
	14. B
	14. B
	14. C

	15. C
	15. C
	15. D
	15. B
	15. B
	15. D
	15. B
	15. D


B/ TỰ LUẬN ( 5.0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương:

* Giai đoạn 1 (1885-1888).

- Phong trào đặt dưới sự chỉ huy của Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

- Phạm vi rộng lớn khắp cả nước.

- Là giai đoạn bùng phát mạnh mẽ với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ.

* Giai đoạn 2 (1888-1896).

- Không còn sự chỉ đạo của triều đình nhưng phong trào vẫn tiếp tục phát triển.

- Phong trào quy tụ thành những trung tâm lớn.

- Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Bãi Sậy, Hương Khê.....
	2.0

0,25

0,25

   
0,25

0.25

0.25

0.25

0,25

0.25


	Câu 2
	Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu (từ đầu thế kỷ Bội XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất). Đánh giá mặt tích cực và hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Châu.
	     3.0

	
	a/ Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu (từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất). 

- Ông chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập

- Năm 1904, Ông cùng các đồng chí của mình thành lập Hội Duy tân. Mục đích: đánh đuổi giặt Pháp, giành độc lập, thành lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

- 1905-1908, Ông sang Nhật cầu viện, tổ chức phong trào Đông du.

- Tháng 8/1908, Chính phủ Nhật câu kết với Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam. Phong trào Đông du tan rã.

- Năm 1912, tại Quảng Châu, Ông và các đồng chí của mình thành lập Việt Nam Quang phục hội. Mục đích: đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.
	     0.5

     0.5

     0.25

     0.25

      0.5

	
	b/ Đánh giá mặt tích cực và hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu.

· Tích cực:

     Xác định kẻ thù chính là thực dân Pháp, đề ra con đường cách mạng mới và sử dụng đấu tranh vũ trang để giành độc lập....

· Hạn chế: 

       Chưa hiểu rõ bản chất của đế quốc Nhật Bản, dựa vào Nhật đánh Pháp. Chưa thấy rõ vai trò của quần chúng nhân dân lao động trong đấu tranh cách mạng...


	0.5

0.5  
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HƯỚNG DẪN CHẤM THEO MÃ ĐỀ (gồm có 2 trang)
A/ TRẮC NGHIỆM : (5.0 điểm)
	Đề502
	Đề 505
	Đề 508
	Đề 511
	Đề 514
	Đề 517
	Đề 520
	Đề 523

	1. B
	1. C
	1. C
	1. A
	1. A
	1. D
	1. C
	1. B

	2. A
	2. C
	2. B
	2. A
	2. A
	2. C
	2. A
	2. A

	3. B
	3. A
	3. B
	3. C
	3. C
	3. B
	3. D
	3. D

	4. D
	4. A
	4. A
	4. C
	4. C
	4. D
	4. B
	4. D

	5. D
	5. B
	5. A
	5. D
	5. A
	5. D
	5. B
	5. A

	6. C
	6. D
	6. D
	6. D
	6. C
	6. A
	6. C
	6. C

	7. B
	7. D
	7. C
	7. B
	7. B
	7. A
	7. B
	7. A

	8. D
	8. C
	8. D
	8. C
	8. C
	8. B
	8. A
	8. C

	9. A
	9. B
	9. A
	9. D
	9. B
	9. A
	9. D
	9. A

	10. D
	10. A
	10. C
	10. A
	10. D
	10. C
	10. D
	10. A

	11. C
	11. B
	11. B
	11. B
	11. D
	11. D
	11. A
	11. B

	12. B
	12. B
	12. B
	12. A
	12. D
	12. A
	12. B
	12. A

	13. C
	13. A
	13. B
	13. C
	13. B
	13. B
	13. D
	13. B

	14. A
	14. A
	14. D
	14. D
	14. A
	14. A
	14. D
	14. C

	15. A
	15. D
	15. A
	15. B
	15. D
	15. C
	15. C
	15. D


B/ TỰ LUẬN ( 5.0 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Tình hình Việt Nam đến giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược:
	2.0

	
	- Giữa thế kỉ XIX Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền song chế độ phong kiến đã có những biểu hiện lâm vào khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.

- Noâng nghieäp sa suùt, nhiều chính sách của Nhà nước đã ảnh hưởng tới sự phát triển của thuû coâng nghieäp và thương nghiệp. 

- Quốc phòng yếu kém, lạc hậu. Đời sống nhân dân khó khăn. Khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra.

- Chính sách cấm đạo, đuổi giáo sĩ phương Tây của nhà Nguyễn làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc.
	0.5

0.5

0.5

0.5




	2
	Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu (từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất). Đánh giá mặt tích cực và hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu.
	     3.0

	
	a/ Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu (từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất): 

- Ông chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập.

- Năm 1904, Ông cùng các đồng chí của mình thành lập Hội Duy tân. Mục đích: đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thành lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

- 1905-1908, Ông sang Nhật cầu viện, tổ chức phong trào Đông du.

- Tháng 8/1908, Chính phủ Nhật cấu kết với Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam. Phong trào Đông du tan rã.

- Năm 1912, tại Quảng Châu, Ông và các đồng chí của mình thành lập Việt Nam Quang phục hội. Mục đích: đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.
	0.5

0.5

0.25

0.25

0.5

	
	b/ Đánh giá mặt tích cực và hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu:

· Tích cực:

     Xác định kẻ thù chính là thực dân Pháp, đề ra con đường cách mạng mới và sử dụng đấu tranh vũ trang để giành độc lập....

· Hạn chế: 

       Chưa hiểu rõ bản chất của đế quốc Nhật Bản, dựa vào Nhật đánh Pháp. Chưa thấy rõ vai trò của quần chúng nhân dân lao động trong đấu tranh cách mạng...


	0.5

0.5  
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HƯỚNG DẪN CHẤM THEO MÃ ĐỀ (gồm có 2 trang)
A/ TRẮC NGHIỆM : (5.0 điểm)
	Đề 503
	Đề 506
	Đề 509
	Đề 512
	Đề 515
	Đề 518
	Đề 521
	Đề 524

	1. C
	1. C
	1. D
	1. D
	1. C
	1. C
	1. B
	1. C

	2. B
	2. B
	2. C
	2. A
	2. A
	2. B
	2. D
	2. B

	3. C
	3. D
	3. B
	3. B
	3. D
	3. A
	3. C
	3. A

	4. A
	4. B
	4. D
	4. B
	4. B
	4. B
	4. D
	4. A

	5. D
	5. B
	5. B
	5. D
	5. A
	5. A
	5. A
	5. B

	6. B
	6. C
	6. C
	6. C
	6. B
	6. C
	6. A
	6. C

	7. C
	7. A
	7. B
	7. C
	7. B
	7. A
	7. A
	7. C

	8. A
	8. B
	8. B
	8. D
	8. D
	8. A
	8. D
	8. C

	9. B
	9. B
	9. A
	9. B
	9. B
	9. D
	9. A
	9. B

	10. A
	10. D
	10. D
	10. C
	10. C
	10. C
	10. A
	10. B

	11. B
	11. D
	11. C
	11. A
	11. C
	11. A
	11. D
	11. D

	12. A
	12. A
	12. A
	12. D
	12. C
	12. B
	12. B
	12. D

	13. D
	13. A
	13. A
	13. A
	13. B
	13. D
	13. C
	13. A

	14. A
	14. A
	14. D
	14. A
	14. D
	14. D
	14. C
	14. B

	15. D
	15. C
	15. B
	15. D
	15. D
	15. A
	15. C
	15. D


B/ TỰ LUẬN ( 5.0 điểm) 

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
	Trình bày cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta ở Bắc Kì trong những năm 1873-1874:
	2.0

	
	- Khi Pháp đánh thành Hà Nội, 100 binh sĩ đã chiến đấu và hy sinh đến người cuối cùng ở Ô Quan Chưởng.
	0.5

	
	- Trong thành, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân sĩ chiến đấu và anh dũng hy sinh.
	0.5

	
	- Thành Hà Nội bị chiếm, nhân dân ta vẫn chủ động kháng chiến ở Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình…
	0.5

	
	- 21/12/1873, quân ta phục kích địch ở Cầu Giấy. Tướng giặc là Gác ni ê tử trận làm cho Pháp hoang mang, lo sợ và tìm cách thương lượng với ta.
	0.5

	2
	Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu (từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất). Đánh giá mặt tích cực và hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu:
	3.0

	
	a/ Tóm tắt những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu (từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất): 

- Ông chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập.

- Năm 1904, Ông cùng các đồng chí của mình thành lập Hội Duy tân. Mục đích: đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thành lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.

- 1905-1908, Ông sang Nhật cầu viện, tổ chức phong trào Đông du.

- Tháng 8/1908, Chính phủ Nhật cấu kết với Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam. Phong trào Đông du tan rã.

- Năm 1912, tại Quảng Châu, Ông và các đồng chí của mình thành lập Việt Nam Quang phục hội. Mục đích: đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.
	0.5

0.5

0.25

0.25

0.5

	
	b/ Đánh giá mặt tích cực và hạn chế trong chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu:

· Tích cực:

     Xác định kẻ thù chính là thực dân Pháp, đề ra con đường cách mạng mới và sử dụng đấu tranh vũ trang để giành độc lập....

· Hạn chế: 

       Chưa hiểu rõ bản chất của đế quốc Nhật Bản, dựa vào Nhật đánh Pháp. Chưa thấy rõ vai trò của quần chúng nhân dân lao động trong đấu tranh cách mạng...


	0.5

0.5


